
PHỤ LỤC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG  

(kèm theo công văn 06/SNV-VLATLĐ ngày 05/5/2026 của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội) 

STT 
Tên đơn vị/cá nhân 

sử dụng lao động 
Địa chỉ Số điện thoại 

Số lượng 

(người) 
Tên tàu Người đại diện 

1 JE 2 SE JIN HO 
Số 87, đường Sapsidae, xã Ocheon, thành phố 

Boryeong, tỉnh Chungcheong Nam, Hàn Quốc  
010-9748-2555 3 JE 2 SE JIN HO PYEON JI HYEOK 

2 JE 306 HAE DO HO 
Số 18-1, đường Hansu 5, thị trấn Hallim, thành phố 

Jeju, Jeju, Hàn Quốc 
010-6825-1136  2 JE 306 HAE DO HO LEE YU RI 

3 JE 2 SUN BOK HO 
Số 331, thôn Sapsi, xã Ocheon, thành phố 

Boryeong, tỉnh Chungcheong Nam, Hàn Quốc 
010-5230-5034 2 JE 2 SUN BOK HO PARK SANG WOO 

4 
JE 307 HAE 

CHEON HO 

Số 18-5, đường Sinwolgu, tòa nhà 102, căn hộ 604, 

phường Sinwol, thành phố Yeosu, tinh Jeolla Nam 

(Chung cư Kyungdo Vision GA Greenwell), Hàn 

Quốc 

010-3501-4144 4 
JE 307 HAE CHEON 

HO 
CHOI JAE OK 

5 
JE 2020 CHEONG 

UN HO 

Căn hộ số 1402, Tòa nhà 102, số 43-12, đường 

Hwan-dong, Thị trấn Taean, Quận Taean, Tỉnh 

Chungcheongnam (Chung cư Taean Nammun 

Misozium), Hàn Quốc 

010-7346-0286 3 
JE 2020 CHEONG 

UN HO 

JANG KYUNG 

SOOK 

6 GEUM SU HO 

Số 69, đường Bonghwang, tòa nhà 105-106, 

phường Jukjeong, thành phố Boryeong, tỉnh 

Chungcheong Nam (chung cư Hanjeon), Hàn Quốc 

010-4531-7923 2 GEUM SU HO 
PARK SOO YEON / 

PARK SOO YEON 

7 GEUM SEONG HO 
Số 68, đường Siyoung, thành phố Boryeong, tỉnh 

Chungcheong Nam, Hàn Quốc 
010-5406-9360 1 GEUM SEONG HO CHO YONG GI 

8 
KYEOL SEONG SU 

SAN 

Số 357, thôn Sapsi, xã Ocheon, thành phố 

Boryeong, Tỉnh Chungcheong Nam, Hàn Quốc 
010-5434-9929 3 

KYEOL SEONG SU 

SAN 
KANG SEOK SAM 

9 201 HAE UN 
Số 691-2, phường Namgok, thành phố Boryeong, 

tỉnh Chungcheong Nam, Hàn Quốc 
010-6435-4527 2 201 HAE UN PYEON DO BOK 



10 DEUNG DAE HO 
Số 37, đường Jangbeol, thành phố Boryeong, tỉnh 

Chungcheong Nam, Hàn Quốc 
010-9410-0060 4 DEUNG DAE HO JEON SEONG GI 

11 
31 MYEONG 

SEONG HO 

Tầng 3, số 1-8, đường Sinjindo, xã Geunheung, 

huyện Taean, tỉnh Chungcheong Nam, Hàn Quốc 
010-5282-5655 3 

31 MYEONG 

SEONG HO 
KIM YI KYEONG 

12 
JE 989 PUNG SAN 

HO 

Phòng 204, Tầng 2, Tòa nhà 101, 8473, Đường Ilju-

dong, Thành phố Seogwipo, Jeju, Hàn Quốc (Khu 

Topyeong, Topyeong Nopung Lian), Hàn Quốc 

010-0314-0025 4 
JE 989 PUNG SAN 

HO 

KIM HYEONG 

NAM 

13 JANG MI HO 2 HO 

Tòa nhà 103, căn hộ 901, 127, đường Handae 

Rotary, thành phố Boryeong, Tỉnh Chungcheong 

Nam (phường Donghae, chung cư Shindosi Haenal 

Maeul), Hàn Quốc 

010-6480-1470 4 JANG MI HO 2 HO LEE JONG GIL 

14 SUN BOK HO 
331, thôn Sapsi, xã Ocheon, thành phố Boryeong, 

tỉnh Chungcheong Nam, Hàn Quốc 
010-6432-5035 3 SUN BOK HO PARK SANG ROK 

 


